
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỂ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ TU MƠ RÔNG. 

2. Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày: Buổi sáng từ 7h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, (trừ ngày lễ, tết). 

4. Quy Mô: 100 giường bệnh. 

5. Danh sách người hướng dẫn thực hành. 
  

TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt đông chuyên 

môn 

Thời gian khám 

bệnh chữa bệnh 

(năm ) 

I Hướng dẫn thực hành Bác sỹ đa khoa 

1 Đinh Thành hải Ths, BSCKI: Nội 
000550/KT-

CCHN 

Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng. 

22 

2 A Ving Bs CKI: HSCC 
001730/KT-

CCHN 

Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng. 

8 

3 A Trọng Bác sỹ đa khoa 2147/KT-CCHN 
Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 
8 



chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng. 

4 Nguyễn Mạnh Hùng Bác sỹ đa khoa 
001975/KT-

CCHN 

Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng. 

18 

5 A Lên Bác sỹ đa khoa 2304/KT-CCHN 

Khoa khám bệnh - Cấp  

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng. 

8 

6 Lê Thị Nhất Bác sỹ đa khoa  2232/KT-CCHN 

Khoa khám bệnh - Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm 

mặt - Mắt - Tai mũi họng. 

8 

7 
Nguyễn Thị Hồng 

Yến 
 Bác sỹ đa khoa 

000650/KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh Ngoại 

tổng hợp - Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản. 

19 

8 Đào Phú Hân Bác sỹ CKI: Ngoại 
000700/KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh Ngoại 

tổng hợp - Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản. 

19 

9 Nguyễn Thành Thảo Bs CKI: Nội 
000118/KT-

CCHN 

Khám chữa bệnh Nội tổng 

hợp - Nhi - Truyền nhiễm. 
22 

10 Y Búp Bs CKI: Nội  2119/KT-CCHN 
Khám chữa bệnh Nội tổng 

hợp - Nhi - Truyền nhiễm. 
9 

11 Đào Phú Huynh Bác sỹ đa khoa 2784/KT-CCHN 
Khám chữa bệnh Nội tổng 

hợp - Nhi - Truyền nhiễm. 
18 

12 Cành Tô Ly My Bác sỹ đa khoa 2192/KT-CCHN Khám chữa bệnh Nội tổng 9 



hợp - Nhi - Truyền nhiễm. 

II Hướng dẫn thực hành Điều dưỡng 

13 Bùi Văn Đố Cử nhân Điều dưỡng 
000673/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

18 

14 Ngô Văn Thuyết Cử nhân Điều dưỡng 
000681/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

19 

15 Ngô Thị Uyên Cử nhân Điều dưỡng 
000676/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

15 

16 Trần Văn Chiến Cử nhân Điều dưỡng 
000655/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

15 

17 Diệp Thị Phúc Cử nhân Điều dưỡng 
000679/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

16 

18 Lê Xuân Minh 
Cử nhân Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 
2729/KT-CCHN  

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

2 

19 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo  

Cử nhân Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 

004264/QT-

CCNH  

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

2 

20 Trần Thị Thu Hà 
Cử nhân Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 

000706/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

10 



21 Trần Thị Huế 
Cử nhân Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 

001498/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

12 

22 Ngô Thị Tươi 
Cử nhân Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 

000687/KT- 

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

12 

23 Hồ Thị Sen 
Cử nhân Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 

000708/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

12 

24 Huỳnh Văn Minh 
Cử nhân Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 

001475/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

8 

25 Nguyễn Thị Thủy 
Cao Đẳng Điều dưỡng 

(Điều dưỡng Hạng IV) 

000720/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về điều 

dưỡng. 

9 

III Hướng dẫn thực hành hộ sinh 

26 Trần Thị Diễm Châu 
Cử nhân điều dưỡng -

Sản phụ khoa 
2332/KT-CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh. 
9 

27 Phan Thị Thu Cúc 

Cử nhân điều dưỡng -

Sản phụ khoa 

(Hộ Sinh hạng IV) 

001615/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh. 
11 

28 Y Hà 

Cử nhân điều dưỡng -

Sản phụ khoa 

(Hộ Sinh hạng IV) 

002040/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh. 
12 

29 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Nữ hộ sinh 

(Hộ sinh hạng IV) 

000693/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh. 
20 



30 Nguyễn Thị Tú Vi 
Nữ hộ sinh 

 ( Hộ sinh hạng IV) 

000656/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh. 
15 

IV Hướng dẫn thực hành Xét nghiệm y học 

31 Vũ Thị Huế 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

000668/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm. 
12 

32 Y lem 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

000707/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm. 
12 

33 Trịnh Thị Thơm 
Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

000701/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm. 
12 

34 A Liên Cử nhân XQ 
000670/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hình ảnh y 

học. 

12 

           6. Bảng kê khai danh mục thiết bị 

STT Tên Thiết bị Ký hiệu (MODEL) Hãng sản xuất Xuất xứ 
Tình trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

I Trang thiết bị dụng cụ y tế 

1 Máy đo độ đông máu COAG 4D Diagon Hungary Tốt  

2 Máy lắc tiểu cầu  S260 basic IKA Đức Tốt  

3 

Máy phân tích huyết 

học tự động ≥18 

thông số  

MEK-6510K Nihon Kohden Nhật 

Tốt  

4 

Máy phân tích huyết 

học tự động 18 thông 

số 

Humacount Human Đức Tốt  

5 Máy phân tích huyết PocH-100i  Nhật Bản Tốt  



học tự động 19 thông 

số  

6 

Máy phân tích nước 

tiểu tự động 10 thông 

số 

Uritek TC-101 Teco Diagnostics Mỹ Tốt  

7 
Máy phân tích sinh 

hóa bán tự động 
Microlab 300 

ELITech Group 

B.V 
Hà Lan Tốt  

8 

Máy phân tích sinh 

hóa tự động 200 

test/giờ 

XK-200 Ebra- Đức Ấn Độ Tốt  

9 

Máy phân tích huyết 

học tự động 18 thông 

số 

MEK-64 20K Nihon Kohden Nhật Bản Tốt  

10 
Máy rửa phim X-

Quang tự động 
Ecommax Protec Đức Tốt  

11 

Máy xét nghiệm huyết 

học tự động ≥ 18 

thông số Số sê ri: RJ 

96128182 

TC-Hemaxa 1000 Teco Diagnostics Mỹ Tốt  

12 
Máy xét nghiệm nước 

tiểu 

Convergys Urostar 

100 

Convergent 

Technologies 

GmbH & Co.KG 

Đức Tốt  

13 

Máy X- Quang cao 

tần di động  ≥ 150 

mA 

Polymobil Plus Siemens Tây Ban Nha Tốt  

14 Máy điện tim 6 cần MAC 800 Ge Healthcare Trung Quốc Tốt  

15 Máy điện tim 6 cần MAC 801 Ge Healthcare Trung Quốc Tốt  



16 Máy đo điện tim 3 cần FX -7102 Fukuda Nhật Bản Tốt  

17 
Máy đo khúc xạ tự 

động 
GR-2200 Rexxam Nhật Tốt  

18 

Hệ thống nội soi 

TMH độ phân giải 

HD có chức năng 

chụp, chia 1/2/4 hình 

XLC200 / LS600 

Công ty TNHH 

máy y tế Nam 

Việt 

Việt Nam Tốt  

19 

Máy siêu âm  chuyên 

tổng quát tim mạch 

Máy chính với màn 

hình chính LCD HD 

21.5” – màn hình điều 

khiển 10.1” và 4 ổ 

cắm đầu dò 

6094541WXO Vivid T8 GE Tốt  

20 Máy đo đường huyết VGM01 Hangzhou Trung Quốc Tốt  

21 Máy đo đường huyết Isocheck-BGM-501S Isotech Co., Ltd Hàn Quốc Tốt  

22 Bảng kiểm tra thị lực    Tốt  

23 Hộp kính thử thị lực    Tốt  

24 
Bộ khám da (kính 

lúp) 
   Tốt  

25 Huyết áp kế    Tốt  

26 Ống nghe tim phổi    Tốt  

27 Búa thử phản xạ    Tốt  

28 
Đèn đọc phim 

X.quang 
   Tốt  

29 Cân có thước đo     Tốt  



chiều cao/Thước dây 

30 Đè lưỡi    Tốt  

31 Hộp chống sốc    Tốt  

32 Khay quả đậu    Tốt  

33 Bộ soi đáy mắt    Tốt  

34 Hộp đựng bông cồn    Tốt  

35 Bàn khám phụ khoa    Tốt  

36 
bộ dụng cụ khám phụ 

khoa 
   Tốt  

37 
Bộ khám răng hàm 

mặt 
   Tốt  

38 Bộ khám tai mũi họng    Tốt  

II Thiết bị văn phòng 

39 Máy tính laptop    Tốt  

40 Máy chiếu    Tốt  

41 Màn chiếu    Tốt  

42 Bộ âm thanh    Tốt  

43 Bảng viết    Tốt  

44 Bộ Máy tính    Tốt  

45 Dụng cụ khác    Tốt  

7. Cơ sở vật chất 

7.1. Tổng diện tích mặt bằng: Diện tích mặt bằng của bệnh viện: 23.265 m2 

7.2. Tổng diện tích xây dựng: 7.277 m2  



7.3. Kết cấu xây dựng nhà: 03 tòa nhà 2 tầng, 04 dãy nhà trệt cùng với các công trình xử lý nước, rác thải, máy phát 

điện… 

7.4. Thông tin liên lạc: Ths. BSCKI Đinh Thành Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế, SĐT; 0963888779.  

7.5. Cơ sở vật chất khác: Đảm bảo có đầy đủ điện nước để phục vụ chăm sóc người bệnh, có đầy đủ phương tiện vận 

chuyển bệnh nhân trong, ngoài viện và thực hành bệnh viện./. 

                                                                                                             Tu Mơ Rông, ngày 12 tháng 7 năm 2024 
   

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 
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